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ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 "Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật". Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai".
Huyện Than Uyên đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. Những năm qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Than Uyên là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hòa hòa giữa các ngành, các lĩnh vực, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Than Uyên đã tiến hành “Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”. Đây sẽ là căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất, phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, thiết lập các hành làng pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,… phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Quyết định 1406/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 08/1/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025;

- Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025;

- Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025;

- Quyết định 29/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Quyết định 623/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định 1655/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến khích phát triển cây Mắc ca tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021;

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Than Uyên;
- Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên;
- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

- Công văn số 188/UBND-KTN ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;
- Công văn số 1938/UBND-KTN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030;

- Công văn 1899/UBND-KTN ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 2834/STNMT-ĐĐB ngày 14/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục tổng hợp danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2011 – 2020
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện năm 2020 là 79.227,30 ha. Trong đó:
- Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 là 51.955,64 ha, chiếm 65,58% tổng diện tích tự nhiên của huyện.
- Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 là 7.001,78 ha, chiếm 8,84% tổng diện tích tự nhiên của huyện.

- Diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2020 là 20.269,88 ha, chiếm 25,58% tổng diện tích tự nhiên của huyện.

(Chi tiết tại Biểu 01/CH kèm theo)

2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai 2011-2020

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 46.691,34 ha; kết quả thực hiện là 51.955,64 ha, cao hơn 5.264,3 ha đạt tỷ lệ 111,27%.

- Diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 5.124,02 ha; kết quả thực hiện là 7.001,78 ha, cao hơn 1.877,76 ha đạt tỷ lệ 136,65%.

- Diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 27.437,56 ha; kết quả thực hiện là 20.269,88 ha, thấp hơn 7.167,68 ha đạt 73,88%

(Chi tiết tại Biểu 02/CH kèm theo)
2.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2020
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 1.091,40 ha; kết quả thực hiện là 197,06 ha, thấp hơn 894,34 ha đạt tỷ lệ 18,06%.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 1.415,82 ha; kết quả thực hiện là 546,40 ha, thấp hơn 869,42 ha đạt tỷ 38,59%.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở theo quy hoạch được duyệt là 2,55 ha; kết quả thực hiện là 0,60 ha, thấp hơn hơn 1,95 ha đạt tỷ lệ 23,53%.

(Chi tiết tại Biểu 02/CH-1 kèm theo)

2.3. Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng giai đoạn 2011-2020
- Chuyển sang đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 22.584,5  ha; kết quả là 2.061,19 ha thấp hơn 20.523,31 ha, đạt 9,13%.

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 756,40 ha; kết quả thực hiện là 78,51 ha, thấp hơn 677,89 ha đạt tỷ lệ 10,38%.

(Chi tiết tại Biểu 02/CH-2 kèm theo)
2.4. Kết quả thực hiện danh mục các công trình dự án giai đoạn 2011-2020
- Trong giai đoạn 2011 - 2015 đã thực hiện được 278/677 công trình, dự án đạt 41,06% so với kế hoạch được duyệt. 

- Trong giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện được 115/763 công trình, dự án đạt 15,07% so với kế hoạch được duyệt.

- Trong cả giai đoạn 2011-2020 đã thực hiện được 393 công trình, dự án đạt tỷ lệ thực hiện đạt 27,29% so với kế hoạch được duyệt.
3. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Than Uyên được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 27/12/2019. Ngoài ra, UBND tỉnh chấp thuận bổ sung, điều chỉnh vào kế hoạch sử dụng đất thực hiện trong năm 2020 tại các Quyết định: số 740/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 và số 1055/QĐ-UBND ngày 03/8/2020.
Đến nay đã thực hiện được 16/179 công trình, dự án với diện tích 62,20 ha và 03/179 dự án đã thực hiện được một phần với diện tích 0,13 ha, hủy bỏ 01 công trình, chuyển tiếp 162 công trình.
4. Đánh giá chung (mặt được; tồn tại, nguyên nhân)
4.1. Những mặt đạt được

- Việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã theo sát chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ. Quá trình sử dụng đất đều dựa trên những quan điểm khai thác sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Than Uyên, tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội của huyện. Tạo quỹ đất cho xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đi vào kỷ cương pháp luật, nề nếp, hiệu quả.

- Thực hiện Luật đất đai năm 2013, UBND huyện Than Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là căn cứ pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

- Việc đầu tư và khai thác các chương trình, dự án hàng năm tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Chỉ các công trình dự án phù hợp với quy hoạch thì được triển khai thủ tục đầu tư tiếp theo.

4.2. Những tồn tại

- Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số chỉ tiêu còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 
- Công tác dự báo chưa sát nhu cầu thực tiễn; một số công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát sinh sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không có căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất; ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của huyện. 

- Quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
4.3. Nguyên nhân

- Do thiếu nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí còn hạn hẹp.
- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và các cấp còn chủ quan, không có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện.

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Tình trạng dự án sau khi giải phóng mặt bằng còn bỏ hoang hóa, lãng phí trong khi người dân thiếu đất sản xuất.

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
1. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Than Uyên

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đến năm 2030

Bảng 01: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Than Uyên

Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã loại đất
	Hiện trạng năm 2020 (ha)
	Hiện trạng năm 2030 (ha)
	Biến động tăng (+), giảm (-)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	79.227,30
	79.227,30
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	51.955,64
	52.321,21
	365,57

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.739,01
	3.658,96
	-80,05

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.459,16
	2.461,03
	1,87

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3.110,89
	2.817,71
	-293,18

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.535,48
	5.863,37
	1.327,89

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.880,26
	13.812,61
	-67,65

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	26.521,42
	25.927,00
	-594,42

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	164,09
	180,18
	16,09

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	4,49
	61,38
	56,89

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.001,78
	8.474,31
	1.472,53

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	78,02
	229,00
	150,98

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,08
	5,39
	2,31

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	50,00
	50,00

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,05
	73,28
	72,23

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	8,78
	8,78
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	19,57
	19,57
	 

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	851,50
	1.654,45
	802,95

	 
	Đất  xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	7,13
	13,97
	6,84

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,38
	5,00
	0,62

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	51,64
	70,27
	18,63

	 
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	4,86
	8,26
	3,40

	 
	Đất giao thông
	DGT
	563,30
	918,76
	355,46

	 
	Đất thủy lợi
	DTL
	80,79
	124,76
	43,97

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	137,97
	510,07
	372,10

	 
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,52
	0,95
	0,43

	 
	Đất chợ
	DCH
	0,90
	2,40
	1,50

	2.7
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,70
	63,30
	59,60

	2.8
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	7,96
	119,41
	111,45

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,22
	8,22
	6,00

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	440,38
	682,13
	241,75

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	60,59
	97,96
	37,37

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,86
	16,50
	9,64

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,36
	2,43
	0,07

	2.14
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	138,31
	148,22
	9,91

	2.15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	30,79
	40,18
	9,39

	2.16
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 
	 
	 

	2.17
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,24
	23,27
	21,03

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	18,82
	18,82

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	382,02
	373,93
	-8,09

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4.961,69
	4.814,49
	-147,20

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,56
	0,65
	0,08

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	20.269,88
	18.431,78
	-1.838,10


a. Đất nông nghiệp:
Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  51.065,66 ha. Đến năm 2030 đất nông nghiệp tăng 365,57 so với năm 2020, do chuyển từ đất chưa sử dụng. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 52.321,21 ha, chiếm 66,04% diện tích đất tự nhiên. Cụ thể như sau:

- Đất trồng lúa: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  3.535,96 ha; đến năm 2030 đất trồng lúa giảm 80,05 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng lúa là 3.658,98 ha, chiếm 4,62% diện tích đất tự nhiên (Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2030 là 2.461,03 ha, chiếm 3,11% diện tích đất tự nhiên).
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  2.780,91 ha; đến năm 2030 đất trồng cây hàng năm khác giảm 293,18 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 2.817,71 ha, chiếm 3,56% diện tích đất tự nhiên.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  4.468,44 ha; đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm tăng 1.327,89 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm là 5.863,37 ha, chiếm 7,40% diện tích đất tự nhiên.

- Đất rừng phòng hộ: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  13.812,61 ha; đến năm 2030 đất rừng phòng hộ giảm 67,65 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất rừng phòng hộ là 13.813,61 ha, chiếm 17,43% diện tích đất tự nhiên.
- Đất rừng sản xuất: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 25.927,00 ha; đến năm 2030 đất rừng sản xuất giảm 594,42 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất rừng sản xuất là 25.927,00 ha, chiếm 32,72 % diện tích đất tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  146,22 ha; đến năm 2030 đất nuôi trồng thủy sản tăng 16,09 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 180,18 ha, chiếm 0,23 % diện tích đất tự nhiên.
- Đất nông nghiệp khác: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  4,49 ha; đến năm 2030 đất nông nghiệp khác thực tăng 56,89 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp khác là 61,38 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên.

b. Đất phi nông nghiệp:
 Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  6.942,74 ha. Đến năm 2020 đất phi nông nghiệp tăng 1.472,53 ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 8.474,31 ha, chiếm 10,70% diện tích đất tự nhiên. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 78,02 ha; đến năm 2030 đất quốc phòng tăng 150,98 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất quốc phòng là 229,00 ha, chiếm 0,29% diện tích đất tự nhiên.

- Đất an ninh: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  3,08 ha; đến năm 2030 đất an ninh tăng 2,31 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất an ninh là 5,39 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.
-  Đất khu công nghiệp: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 0,00 ha; đến năm 2030 đất khu công nghiệp tăng 50,00 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp là 0,06 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên.
- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  1,05 ha; đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ tăng 72,23ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ là 73,28 ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên.

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  837,74 ha; đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng tăng 802,95 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.654,45 ha, chiếm 2,09% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 7,96 ha; đến năm 2030 đất danh lam thắng cảnh tăng 3,00 ha  so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất danh lam thắng cảnh là 9,00 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  2,22 ha; đến năm 2030 đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 6,00 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 8,22 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở tại đô thị: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 55,64ha; đến năm 2030 đất ở tại đô thị tăng 37,37 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị là 97,96 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 434,56 ha; đến năm 2030 đất ở tại nông thôn tăng 241,75 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn là 682,13 ha, chiếm 0,86% diện tích đất tự nhiên.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 19,33 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 1,13 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 20,19 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  5,9 ha; đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 9,64 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 16,50 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.
- Đất nghĩa trang nghĩa địa: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  130,12 ha; đến năm 2030 đất nghĩa trang nghĩa địa tăng 9,91 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 148,22 ha, chiếm 0,19% diện tích đất tự nhiên.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  29,18 ha; đến năm 2030 đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng 9,39 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 40,18 ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên.

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  2,24 ha; đến năm 2030 khu vui chơi giải trí công cộng tăng 21,03 ha biến động so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng là 23,27 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  373,93 ha; đến năm 2030 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 8,09 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 373,93 ha, chiếm 0,47% diện tích đất tự nhiên.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 4.814,49 ha; đến năm 2030 đất có mặt nước chuyên dùng giảm 147,20 so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 4.814,49 ha, chiếm 6,08% diện tích đất tự nhiên.
c. Đất chưa sử dụng:

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là  18.431,78 ha. Đến năm 2030 đất chưa sử dụng giảm 1.833,10 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 18.431,78 ha, chiếm 23,26% diện tích đất tự nhiên.

(Diện tích quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại Biểu 03/CH kèm theo)

1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 889,98 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa: 196,75 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: 225,59 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 60,04 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 59,54 ha;

- Đất rừng sản xuất: 331,19 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 16,87 ha.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 277,43 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang trồng cây lâu  năm: 0,5 ha;

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 2,7 ha;

- Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 2,89 ha;

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 8,11 ha.
- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 263,23 ha.
* Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 4,15 ha.

(Chi tiết tại Biểu 04/CH kèm theo)

1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ 2021-2030

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 là 1.837,60 ha. Trong đó:

- Chuyển sang đất nông nghiệp là 1.196,01 ha;

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 641,59 ha.

(Chi tiết tại Biểu 05/CH kèm theo)

1.4. Danh mục các công trình dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Than Uyên

* Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030: 588 công trình với diện tích là 3.378,99 ha. Trong đó:

- Đăng ký mới có 292 công trình với diện tích là 1.144,65 ha.

- Chuyển tiếp từ quy hoạch đã được phê duyệt là 296 công trình với diện tích là 2.234,34 ha.

(Chi tiết tại Biểu 10/CH-1 kèm theo)

IV. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đến năm 2021

Tổng số công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 188 công trình với diện tích là 2.402,93 ha. Trong đó có 166 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch 2020 và 22 công trình, dự án đăng ký mới.
Bảng 02: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích hiện trạng năm 2020
	Diện tích kế hoạch năm 2021
	Tăng (+)

Giảm (-)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	79227,30 
	79.227,30
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	51.955,64
	52.853,34
	-897,70

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.739,01
	3.684,62
	54,39

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.459,16
	2.424,62
	34,54

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3.110,89
	2.984,04
	126,85

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.535,48
	6.197,74
	-1.662,26

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.880,26
	13.358,28
	521,98

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	26.521,42
	26.421,41
	100,01

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	164,09
	152,93
	11,16

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	54,32
	-54,32

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.001,78
	7.328,48
	-326,70

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	78,02
	78,06
	78,02

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,08
	5,39
	3,08

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,05
	3,51
	1,05

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	8,78
	8,78
	8,78

	2.5
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	19,57
	19,57
	19,57

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	851,50
	1.186,56
	851,50

	2.7
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	7,96
	-7,96

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,22
	2,22
	 

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	440,38
	483,70
	-43,32

	2.10
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	60,59
	78,31
	-17,72

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,86
	5,97
	0,89

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,36
	2,35
	0,01

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	138,31
	137,79
	0,52

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	30,79
	33,10
	-2,31

	2.15
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	 
	0,02
	-0,02

	2.16
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	2,24
	3,27
	-1,03

	2.17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 
	 
	 

	2.18
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	382,02
	337,87
	44,15

	2.19
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4.961,69
	4.929,69
	32,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	20.269,88
	19.045,48
	1.224,40


(Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại Biểu 06/CH kèm theo)

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021

* Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 307,96 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa: 51,95 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: 128,33 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 12,33 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 58,87 ha;

- Đất rừng sản xuất: 45,24 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 11,24 ha.
* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 520,14 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 0,08 ha;
- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,08 ha;

* Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là  2,10ha.

(Chi tiết tại Biểu 07/CH kèm theo)

3. Diện tích thu hồi đất trong năm 2021

* Diện tích đất nông nghiệp thu hồi là 304,62 ha, trong đó: 
- Đất trồng lúa: 50,02 ha;
- Đất trồng cây hàng năm khác: 126,92 ha;

- Đất trồng cây lâu năm:  12,33 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 58,87 ha;

- Đất rừng sản xuất: 45,24 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 11,24 ha.

* Diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi là 109,75 ha, trong đó: 
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 23,86 ha;
- Đất ở tại nông thôn: 2,63 ha;
- Đất ở tại đô thị: 4,5 ha;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,89 ha;
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,52 ha;
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 44,15 ha;
(Chi tiết tại Biểu 08/CH kèm theo)
4. Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2021

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2021 là 72,68 ha. Trong đó:
- Chuyển sang đất nông nghiệp là 5,00 ha;

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 67,68 ha.

(Chi tiết tại Biểu 09/CH kèm theo)

5. Danh mục các công trình dự án trong năm 2021 của huyện Than Uyên

(Chi tiết tại Biểu 10/CH-2 kèm theo)
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này.
- Ph​ương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá tài nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện công tác quy hoạch.

- Quá trình xây dựng ph​ương án có sự tham gia của ng​ười dân ở từng thôn, tổ nhân dân, của các ngành, các xã trong huyện, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND huyện Than Uyên. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ.

- Nội dung ph​ương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hư​ớng, ổn định.

- Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng được yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực từ nay đến năm 2030, để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tạo điều kiện bố trí, hỗ trợ nguồn vốn thực hiện công trình, dự án trọng điểm; xem xét lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện các dự án nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của huyện.
- Đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt để huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung trong phương án góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.
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